
Trường Tiểu học Chí Linh.   Lớp : Năm 

Họ và tên: ………………………………………………………. 

KHOA HỌC (TUẦN 21) 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

I/ Kiến thức cần nắm: (Đọc thông tin bên dưới) 

1/ Tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên. 

Mặt Trời là nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất. Nếu không có 

năng lượng Mặt Trời , Trái Đất chỉ là một hành tinh chết. Than đá, dầu mỏ, khí tự 

nhiên được hình thành từ xác sinh vật qua hàng triệu năm. Nguồn gốc của các nguồn 

năng lượng này là Mặt Trời. Nhờ có năng lượng Mặt Trời mới có quá trình quang 

hợp của lá cây và cây cối mới sinh trưởng được, động vật mới có khả năng thích 

nghi với môi trường sống. Năng lượng Mặt Trời còn gây ra nắng, mưa, gió, bão,… 

trên Trái Đất. 

2/ Sử dụng năng lượng Mặt Trời 

Năng lượng Mặt Trời được sử dụng nhiều trong đời sống, các em hãy quan sát các 

tranh sau nhé. 

 

Tranh vẽ mọi người đang tắm nắng. Con người sử dụng năng lượng Mặt Trời để 

sưởi ấm. 



 

Ảnh chụp con người đang phơi cà phê. Con người sử dụng năng lượng Mặt Trời để 

làm khô, sấy khô cà phê. 

 

 

Ảnh chụp các tấm pin Mặt Trời của tàu vũ trụ. Năng lượng Mặt trời được dùng để 

phát điện. 

 

Ảnh chụp cánh đồng muối, năng lượng mặt trời làm nước biển bay hơi, con người 

thu được muối. 



Kết luận: Năng lượng Mặt Trời được dùng để sưởi ấm, chiếu sáng, làm khô,… 

Con người còn biết sử dụng những thành tựu khoa học vào việc sử dụng năng 

lượng Mặt Trời để phát điện. 

II/ Thực hành bài tập 

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là: 

a. Mặt Trời. 

b. Mặt Trăng. 

c. Gió. 

d. Cây xanh. 

Câu 2: Khoanh vào các ý em cho là đúng về vai trò của Mặt Trời đối với cuộc 

sống con người. 

A. Sưởi ấm. 

B. Làm ấm nước. 

C. Tạo ra than đá. 

D. Giúp con người làm khô thức ăn như cá, rau, quả để bảo quản. 

Câu 3: Hãy nêu hai ví dụ về vai trò của năng lượng mặt trời đối với thời tiết. 

….…………………………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………………………. 

Câu 4: Hãy nêu ba ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống 

hằng ngày 

….……………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………… 

Ghi chú: 

❖ Các em có thể đọc thêm thông tin trong sách giáo khoa Khoa học 5 

❖ Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi. 



Đáp án:  

Câu 1: A 

Câu 2: Khoanh A, B, C, D 

Câu 3: Vai trò của năng lượng mặt trời đối với thời tiết: tạo ra nắng, mưa, gió, 

bão,… trên Trái Đất. 

Câu 4: Hãy nêu ba ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống hằng 

ngày. 

Trả lời: 

- Chiếu sáng 

- Sưởi ấm. 

- Phơi các đồ vật, lương thực, thực phẩm. 

- Làm muối. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

  



Trường Tiểu học Chí Linh   Lớp: Năm 

Họ và tên: ………………………………………………………. 

KHOA HỌC (TUẦN 21) 

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT (tiết 1) 

I/ Kiến thức cần nắm:  

Học sinh xem clip giảng bài theo đường link bên dưới nhé: 

https://youtu.be/Mm3uybFO6Vo 

II/Luyện tập 

Câu 1: Nối khung chữ ở cột A với các khung chữ ở cột B cho phù hợp. 

 

                     A                                                                     B 
 

  

 

 

 



Câu 2: Hãy nêu ba ví dụ về việc sử dụng năng lượng của than đá. 
Trả lời: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GỢI Ý: 

Câu 1: Nối khung chữ ở cột A với các khung chữ ở cột B cho phù hợp. 

 

                     A                                                                     B 
 

  

Câu 2: Hãy nêu ba ví dụ về việc sử dụng năng lượng của than đá. 

Trả lời: 

- Làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện. 

- Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất. 

- Dùng trong sinh hoạt: đun nấu, sưởi,… 

  



Trường Tiểu học Chí Linh   - Lớp: 5…. 

Tên học sinh: …………………………………………. 

LỊCH SỬ ( TUẦN 21) 

NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT 

I/ Kiến thức cần nắm: (Đọc thông tin bên dưới) 

- Các em đọc kĩ nội dung SGK trang 41, 42. Nghe giảng bài ở đường link 

https://youtu.be/iewyw4M7e1U 

- Hiệp định Giơ – ne – vơ được kí vào ngày 21 – 07 – 1954 buộc thực dân Pháp 

chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

- Đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu 

chia cắt lâu dài đất nước ta. 

II/ Bài tập thực hành:  

1.  Con sông là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam – Bắc là:  

a. Sông Bến Hải      c. Sông Thu Bồn 

b. Sông Cửu Long         d. Sông Hồng   

2.  Những tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền 

Nam là: 

a. Đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, lập ra chính quyền tay sai. 

b. Chống phá các lực lượng cách mạng, khủng bố dã man những người đòi hiệp 

thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. 

c. Thẳng tay giết hại các chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội. 

d. Đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, lập ra chính quyền tay sai; chống phá 

các lực lượng cách mạng, khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển 

cử, thống nhất đất nước; thẳng tay giết hại các chiến sĩ cách mạng và những người 

dân vô tội; thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”. 

3. Những nội dung chính của Hiệp định Giơ – ne – vơ là: 

a. Quân Pháp sẽ rút khỏi miền……………., chuyển vào miền………………… 

b. Đến tháng 7 – 1956, nhân dân hai miền Nam – Bắc sẽ tiến 

hành……………….............................................................., thống nhất đất nước. 

 Chúc các em học tập thật tốt  

ĐÁP ÁN  



LỊCH SỬ ( TUẦN 21) 

Nước nhà bị chia cắt 

1. a. Sông Bến Hải 

2. d. Đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, lập ra chính quyền tay sai; chống 

phá các lực lượng cách mạng, khủng bố dã man những người đòi hiệp thương 

tổng tuyển cử, thống nhất đất nước; thẳng tay giết hại các chiến sĩ cách mạng 

và những người dân vô tội; thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”. 

 

3. 

a. Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam. 

b. Đến tháng 7 – 1956, nhân dân hai miền Nam – Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, 

thống nhất đất nước. 

  



Trường Tiểu học Chí Linh  - Lớp: 5/….. 

Tên học sinh: …………………………………………. 

ĐỊA LÍ ( TUẦN 21) 

Các nước láng giềng của Việt Nam 

I/ Kiến thức cần nắm: (Đọc thông tin bên dưới) 

- Các em đọc kĩ nội dung SGK trang 107,108, 109. 

- Các nước láng giềng của Việt Nam là:  Cam-pu-chia,  Lào, Trung Quốc 

Cam-pu-chia: Địa hình là đồng bằng dạng lòng chảo. Sản xuất chủ yếu là lúa gạo, 

cao su, hồ tiêu, đánh bắt nhiều cá nước ngọt. 

- Lào: Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên. Sản phẩm chính của Lào gỗ, quế và 

lúa gạo. 

- Trung Quốc: Số dân đông nhất thế giới, nền kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều 

ngành công nghiệp hiện đại. 

II/ Bài tập thực hành: 

Bài 1: Quan sát hình 3, trang 104 và hình 5, trang 106 SGK, hãy hoàn thành 

bảng sau: 
 

Tên nước Thuộc khu vực Tên thủ đô 

Cam – pu – chia Đông Nam Á   

Lào     

Trung Quốc     

 

Bài 2: Viết tên một số mặt hàng( sản phẩm) chính của ba nước láng giềng vào 

bảng sau: 

Tên nước Cam-pu-chia Lào Trung Quốc 

 

Sản phẩm 

………………......... 

…………………….. 

…………………….. 

………………......... 

…………………….. 

…………………….. 

………………......... 

…………………….. 

…………………….. 

  



GỢI Ý: 

 

Bài 1: Quan sát hình 3, trang 104 và hình 5, trang 106 SGK, hãy hoàn thành 

bảng sau: 

 

Tên nước Thuộc khu vực Tên thủ đô 

Cam – pu – chia Đông Nam Á Phnôm Pênh 

Lào Đông Nam Á Viêng Chăn 

Trung Quốc Đông Á Bắc Kinh 

 

 

Bài 2: Viết tên một số mặt hàng( sản phẩm) chính của ba nước láng giềng vào 

bảng sau: 

Trả lời: 

Tên nước Cam-pu-chia Lào Trung Quốc 

Sản phẩm 
Lúa gạo, cao su, 
hồ tiêu, đường thốt 
nốt, cá nước ngọt 

Quế, cánh 
kiến, gỗ, lúa 
gạo 

- Tơ lụa, gốm sứ, chè 
- Hàng điện tử, ô tô, 
hàng may mặc, đồ 
chơi. 

 

 

 


